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6 tháng đầu năm 2014
I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Sở:
1. Về kế hoạch cải cách hành chính:
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1585/QĐ-TNMT ngày 27/12/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011- 2020 và Kế hoạch số 314/KH-TNMT-VP ngày 10 tháng 01 năm 2014 về việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Về Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

- Sở đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của Sở theo Quyết định số 482/QĐ-TNMT-VP ngày 12 tháng 5 năm 2014;

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2014 tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo Quyết định số 483/QĐ-TNMt-VP ngày 12 tháng 5 năm 2014;

- Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chỉ đạo về công tác cải cách hành chính trong các buổi họp triển khai kế hoạch công tác năm, đặc biệt cải cách các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật mới ban hành; 
- Triển khai việc xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính hàng năm theo công văn số 545/SNV-CCHC ngày 05 tháng 5 năn 2014 thay thế công văn số 476/SNV-CCHC ngày 18/4/2012 của Sở Nội vụ; 
- Phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2014 đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.
3. Kiểm tra cải cách hành chính:

Sở đã có Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc trong tháng 6 năm 2014 (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, Chi cục Bảo vệ môi trường, phòng Quản lý sử dụng đất, phòng Quản lý chất thải rắn, phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản). Đối với các phòng, ban có chức năng giải quyết các thủ tục hành chính theo quy trình ISO, lãnh đạo Sở sẽ chỉ đạo giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn tại sau kiểm tra.
4. Về công tác tuyên truyền:
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được lồng ghép vào kế hoạch hoạt động hàng năm của Sở nên không xây dựng thành kế hoạch riêng. Tuy nhiên, Sở cũng dự kiến tổ chức hội thi cải cách hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính góp phần đẩy mạnh phong trào cải cách hành chính của thành phố.
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

1. Cải cách thể chế:
Sở cũng đã có báo cáo về tình hình, tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quý I năm 2014 theo chương trình lập quy năm 2014 (đính kèm phụ lục).
2. Cải cách thủ tục hành chính:
Sở đã ban hành Kế hoạch số 2117/KH-TNMT-PC ngày 08 tháng 4 năm 2014 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường kiểm soát chất lượng quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
- Theo đó, số lượng các thủ tục trong từng lĩnh vực cần thực hiện rà soát (đính kèm) bao gồm:

+ 32 thủ tục trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, khí tượng thủy văn;
+ 18 thủ tục trong lĩnh vực môi trường;

+ 53 thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

- Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được đề nghị bãi bõ trong năm 2014 bao gồm: 8 TTHC trong lĩnh vực đất đai, 24 TTHC trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và 10 TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (đính kèm);
- Chủ trì thực hiện việc liên thông thủ tục hành chính:

+ “Cấp giấy phép chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ và thủ tục đăng ký xác nhận cam kết bảo vệ môi trường” (Theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC trong n8am 2014 trên địa bàn thành phố ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố);
+ “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và cấp số nhà (giữa phường, quận và Chi cục thuế)” (Theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC trong năm 2014 trên địa bàn thành phố ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Thực hiện việc niêm yết, công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên website của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận thông tin liên quan đến TTHC. Cụ thể có 181 TTHC (theo Đề án 30) được niêm yết; 164 TTHC được Ủy ban nhân dân thành phố công bố hủy bỏ, thay thế, bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (năm 2013) được niêm yết bổ sung và các TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa bao gồm 22 TTHC trong lĩnh vực đất đai, 05 TTHC trong lĩnh vực chất thải rắn, 27 TTHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, 02 TTHC trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và 01 TTHC trong lĩnh vực thanh tra.

- Trong 06 tháng đầu năm, Sở chưa nhận được bất kỳ phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.
3. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước:
3.1. Về tổ chức bộ máy:

Ban hành Quyết định về phân công công tác trong Ban Giám đốc Sở (Quyết định số 2016/QĐ-TNMT-VP ngày 10/12/2013); Quy chế quản lý và khai thác hồ sơ điện tử công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 75/QĐ-TNMT-VP ngày 20/01/2014); Thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình nông thôn mới của Sở Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 137/QĐ-TNMT-VP ngày 11/02/2014). Ngoài ra, Sở đã trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung chức năng “thiết kế xây dựng các công trình dân dụng” cho Trung tâm Đo đạc bản đồ (Công văn số 749/TNMT-VP ngày 10/02/2014).

Triển khai cho các đơn vị trực thuộc về điều chỉnh mức phụ cấp trách nhiệm của Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ (Công văn số 171/TNMT-VP ngày 07/01/2014). 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện: Quy chế làm việc của các phòng ban; Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
- Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa tại cơ quan Sở bao gồm các TTHC đã nêu ở trên;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc đều đạt yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

3.3 Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trong ngày thứ Bảy hàng tuần:
Hiện nay tại cơ quan Sở không tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Riêng tại các đơn vị trực thuộc vẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định.
4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức: 

4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức:
Công tác triển khai Đề án xác định vị trí việc làm của Sở vẫn còn chậm so với kế hoạch (dự kiến hoàn thành Đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định trong quý 1/2014). Đến nay công tác này đã thực hiện xong tại Văn phòng Sở, còn các phòng ban, đơn vị vẫn chưa hoàn thành do khối lượng công việc của các phòng ban, đơn vị hiện nay rất lớn nên vẫn chưa tập trung triệt để vào công tác này. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở của Ban Giám đốc Sở, dự kiến Sở sẽ hoàn thành công tác xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong quý 2/2014.
4.2 Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức:
- Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại:

  + Bổ nhiệm: 07 trường hợp (05 công chức, 02 viên chức).

  + Bổ nhiệm lại: 01 công chức.

- Điều động: 01 công chức.

- Thôi việc: 02 viên chức

- Nghỉ hưu: 02 trường hợp.

- Nâng lương:

  + Hoàn tất công tác nâng lương niên hạn các tháng 01, 02 và 03 theo phân cấp cho 23 công chức, 19 viên chức.

  + Trình Sở Nội vụ nâng lương cho 02 công chức lãnh đạo (ngạch chuyên viên chính). Ngoài ra, Sở đang đề nghị Sở Nội vụ thẩm định danh sách nâng lương trước niên hạn năm 2013 cho 49 trường hợp (27 công chức và 22 viên chức).

- Chuyển ngạch: Đã gửi Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên môi trường cho 35 trường hợp theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ (khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc); đề xuất chuyển ngạch công chức từ Chuyên viên sang Thanh tra viên (01 trường hợp), từ viên chức sang công chức không qua thi tuyển (02 trường hợp).

4.3 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:
Đầu năm 2014, Sở đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2014 (Kế hoạch số 375/KH-TNMT-VP ngày 14/01/2014). Ngoài ra, Sở cũng đã tiến hành cử các công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể:

- Trình độ Trung cấp chính trị - hành chính: 21 trường hợp (trong đó: 07 trường hợp do Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng tổ chức, 14 trường hợp do Sở Nội vụ tổ chức).

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính (08 trường hợp) và ngạch Chuyên viên (35 trường hợp); bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B và C (6 trường hợp); nghiệp vụ và kỹ năng công tác tổ chức nhà nước (3 trường hợp); nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nâng cao (27 trường hợp).

- Cử 10 trường hợp tham dự tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ công chức viên chức, công tác thanh niên và văn thư, lưu trữ.

- Giới thiệu 03 công chức đăng ký tham gia dự tuyển chương trình học bổng của Chính phủ Úc 2014 (theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Phối hợp với Tổng Cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lớp tập huấn Luật Đất đai năm 2013 cho các quận, huyện, phường, xã thị trấn và cán bộ công chức của Sở.

5. Cải cách tài chính công:

Đối với lĩnh vực ngân sách nhà nước: việc xây dựng kinh phí ngân sách hàng năm được thực hiện đều đặn, ngân sách được bố trí kịp thời đảm bảo giải quyết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Cơ cấu chi ngân sách còn hợp lý, hợp pháp theo quy định. Phạm vi chi ngân sách được quy định rõ nên đã giảm được gánh nặng chi ngân sách trong khi quy mô ngân sách còn nhỏ. Cơ chế quản lý biên chế, quản lý kinh phí ngân sách chặt chẽ, khuyến khích sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.
6. Hiện đại hóa nền hành chính:
6.1 Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:
- Hàng năm, Sở đều xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT tại cơ quan Sở. Hiện nay, Sở đang ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý hồ sơ ISO, phần mềm hành nghề khoan nước, phần mềm xả thải vào nguồn nước.

- Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đồi công việc chiếm khoảng 75%.
6.2 Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính: 
Các thủ tục hành chính liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được rà soát và ban hành theo Quyết định số 2001/QĐ-TNMT-VP ngày 9/12/2013 của Sở về việc ban hành Bộ tài liệu Mô hình khung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, do đó trong quý I năm 2014 vẫn đang áp dụng theo bộ khung mới này và những thủ tục hành chính mới được điều chỉnh, hủy bỏ sẽ được trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong thời gian sớm nhất theo kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.
III. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi: 
- Công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện và đẩy mạnh nhờ vào việc xây dựng kế hoạch năm 2014 cụ thể, rõ ràng, có phân công trách nhiệm cụ thể cho thủ trưởng từng phòng, ban, đơn vị đã giúp cho việc chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ được kịp thời và hiệu quả;
- Cán bộ, công chức nắm được vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, do đó có sự phối hợp trong công tác của các phòng, ban, đơn vị có liên quan góp phần hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Sở;

- Việc kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính tại đơn vị được triển khai theo đúng kế hoạch giúp rà soát, hệ thống đối với những công việc còn tồn tại và đề ra biện pháp xử lý, khắc phục một cách có hiệu quả.
2. Khó khăn, tồn tại: 
- Việc rà soát TTHC mặc dù đã có kế hoạch thực hiện nhưng do việc triển khai chưa bảo đảm thời gian quy định và cán bộ phụ trách công tác rà soát TTHC chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Tình trạng chậm trễ giải quyết hồ sơ một cửa tại cơ quan Sở vẫn còn nhiều và chưa có biện pháp xử lý triệt để.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới:
- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đôn đốc thực hiện việc rà soát TTHC theo đúng tiến độ;

- Có biện pháp chế tài đối với việc giải quyết TTHC chậm trễ và khắc phục tất cả những trường hợp tồn tại;

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 314/KH-TNMT-VP ngày 10 tháng 01 năm 2014 về việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trên đây là những nội dung nổi bật trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.


      KT.GIÁM ĐỐC            

PHÓ GIÁM ĐỐC    

Nguyễn Thị Thanh Mỹ        
	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	



BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG QUÝ I/2014

THEO CHƯƠNG TRÌNH LẬP QUY NĂM 2014

(Ban hành kèm theo công văn số      /TNMT-PC ngày    /4/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	TT
	Hình thức văn bản


	Trích yếu nội dung văn bản
	Số thứ tự

Phụ lục
	Tiến độ thực hiện


	Ghi chú:

	1. 
	Chỉ thị
	Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố
	STT 66, PL1
	UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 11/3/2014
	

	2. 
	Chỉ thị
	Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố 


	STT 67, PL1
	Đã có Tờ trình gửi UBND Thành phố (số 1527/TTr-TNMT-CCBVMT 17/3/2014)
	

	3. 
	Chỉ thị
	Tăng cường công tác quản lý lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn TP.HCM


	STT 68, PL1
	Đang lấy ý kiến góp ý

(văn bản số 1651/TNMT-CTR ngày 20/3/2014)
	

	4. 
	Chỉ thị
	Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
	STT 69, PL1
	Đang xây dựng dự thảo
	

	5. 
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 về ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố
	STT 5, PL2
	Đã có Tờ trình UBND Thành phố (số 858/TTr-HĐTĐBT-KTĐ ngày 06/12/2013)
	

	6. 
	Quyết định
	Ban hành quy định về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006).  
	STT 15, PL1
	Đang xây dựng dự thảo

(chờ Nghị định hướng dẫn thi hành thi hành Luật Đất đai năm 2013)
	

	7. 
	Quyết định
	Ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008).
	STT 16, PL1
	Đang xây dựng dự thảo

(chờ Nghị định hướng dẫn thi hành thi hành Luật Đất đai năm 2013)
	

	8. 
	Quyết định
	Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008).
	STT 18, PL1
	Đang xây dựng dự thảo

(chờ Nghị định hướng dẫn thi hành thi hành Luật Đất đai năm 2013)
	

	9. 
	Quyết định
	Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 21/3/2008).
	STT 17, PL1
	Đang xây dựng dự thảo

(chờ Nghị định hướng dẫn thi hành thi hành Luật Đất đai năm 2013)
	

	10. 
	Quyết định


	Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP.HCM 


	STT 19, PL1
	Đang xây dựng dự thảo

(chờ Nghị định hướng dẫn thi hành thi hành Luật Đất đai năm 2013)
	

	11. 
	Quyết định


	Ban hành Quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM (thay thế Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND 03/5/2007 của UBND Thành phố ban hành Quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM)
	STT 13, PL1
	Đang hoàn chỉnh dự thảo
	

	12. 
	Quyết định
	Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn TP.HCM
	STT 14, PL1
	Đang hoàn chỉnh dự thảo để trình UBND Thành phố trong Quý II sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 4810/STP-VB ngày 04/12/2013
	

	Tổng cộng: 12 văn bản





Nơi nhận:


- VPUBNDTP;


- Sở Nội vụ;


- Lưu VT (DT-Lan).                                                    
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